
PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 
(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số QC 0037  – 10 - 00) 

 

STT Chủng loại quạt Kiểu quạt 
Cấp bảo vệ 

chống giật 

Thông số kỹ 

thuật 

1 Quạt trần MP 1400 0 220V/50Hz/77W 

2 Quạt đảo nhông MP 16SN 0 220V/50Hz/67W 

3 Quạt đảo hộp số MP 16S 0 220V/50Hz/67W 

4 Quạt đảo điện tử MP 16SR 0 220V/50Hz/67W 

5 

Quạt đảo hộp số kiểu dáng 

công nghiệp 
MP 18S 

0 220V/50Hz/67W 

6 Quạt đảo nhông mới MP 16SNII 0 220V/50Hz/67W 

7 
Quạt đảo điện tử kiểu dáng 

công nghiệp 
MP 18SR 

0 220V/50Hz/67W 

8 Quạt treo 1 dây  MP 16T 0 220V/50Hz/67W 

9 Quạt treo 1 dây mới MP 16 TN 0 220V/50Hz/67W 

10 
Quạt treo 1 dây kiểu dáng 

công nghiệp 
MP 18 

0 220V/50Hz/67W 

11 Quạt treo 2 dây MP 16 0 220V/50Hz/67W 

12 Quạt treo 2 dây mới MP 16N 0 220V/50Hz/67W 

13 

Quạt treo 2 dây kiểu dáng 

công nghiệp 
MP 18II 0 

220V/50Hz/67W 

14 Quạt treo Remote MP 16RMII 0 220V/50Hz/67W 

15 Quạt treo Remote mới MP 16RMN 0 220V/50Hz/67W 

16 Quạt bàn MP 16QB II 220V/50Hz/67W 

17 Quạt lỡ thường MP 16 QL II 220V/50Hz/67W 

18 Quạt lỡ cá MP 16QLII II 220V/50Hz/67W 

19 Quạt đứng 16 MP 16QĐ II 220V/50Hz/67W 

20 Quạt đứng 18 MP 18QĐ II 220V/50Hz/67W 

21 Quạt đứng 3 chân MP 18ĐCN II 220V/50Hz/67W 

22 Quạt hút 1T5 MP H15III 0 220V/50Hz/28W 

23 Quạt hút 2T MP H20III 0 220V/50Hz/30W 

24 Quạt hút 2T5 MP H25III 0 220V/50Hz/35W 

 


